	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC YÊN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

	Số:110/2008/NQ-HĐND

	Bắc Yên, ngày 19  tháng 12 năm 2008


NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn Dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2009


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC YÊN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Điều 19 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về ban hành Quy chế xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương;


Căn cứ Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về Quy định Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Sơn La năm 2007; Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách các cấp năm 2007; Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về Quy định tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 3135/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2009;

Xét Tờ trình số 520/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Yên về đề nghị phê chuẩn Dự toán ngân sách địa phương huyện Bắc Yên năm 2009; Báo cáo thẩm tra số 115/BC-KTXH ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế - Xã hội; tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Dự toán thu, chi Ngân sách địa phương huyện Bắc Yên năm 2009 như sau:

I. THU NGÂN SÁCH 
Tổng thu ngân sách địa phương 2009 đạt  113.814.200.000 đồng

   Trong đó:

- Thu ngân sách huyện:

  
90.903.800.000 đồng;

- Thu ngân sách xã, thị trấn:
  
22.910.400.000 đồng.

1. Thu trên địa bàn: 

6.630.000.000 đồng, trong đó: 

-  Thu ngoài quốc doanh:

  
4.650.000.000 đồng;


+ Thuế Môn bài:

     
   233.000.000 đồng;


+ Thuế TNDN:

     
   475.000.000 đồng;


+ Thuế GTGT:

  
3.825.000.000 đồng;


+ Thuế tài nguyên:

      
     62.000.000 đồng;


+ Thuế tiêu thụ đặc biệt:
       
     30.000.000 đồng;


+ Thu khác về thuế:
       
      25.000.000 đồng.

- Thuế nhà đất: 


    
100.000.000 đồng;



- Thu tiền sử dụng đất: 

  
900.000.000 đồng;



- Thuế thu nhập cá nhân:              
130.000.000 đồng;



- Lệ phí trước bạ:


   
450.000.000 đồng;



- Phí và lệ phí:


   
200.000.000 đồng;

- Thu khác ngân sách: 

   
200.000.000 đồng.


2. Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên 106.774.200.000 đồng:


- Ngân sách huyện:


84.354.200.000 đồng;


- Ngân sách xã:



22.420.000.000 đồng.

3. Nguồn tăng thu năm 2008 để cải cách tiền lương: 410.000.000 đồng

II. CHI NGÂN SÁCH 

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2009: 113.814.200.000 đồng

Trong đó:

1. Chi ngân sách huyện:
90.903.800.000 đồng, bao gồm:

- Chi an ninh quốc phòng: 
     
             447.000.000 đồng;


- Chi sự nghiệp giáo dục: 

        49.840.000.000 đồng;


- Chi sự nghiệp đào tạo:
   
   
             300.000.000 đồng;


- Chi sự nghiệp y tế:   
            
          5.700.000.000 đồng;


- Chi sự nghiệp văn hoá:

    
             450.000.000 đồng;


- Chi sự nghiệp thể thao:

      
             150.000.000 đồng;


- Chi sự nghiệp kinh tế :

     
          1.111.000.000 đồng;


- Chi đảm bảo xã hội: 

      
          3.746.000.000 đồng;


- Chi quản lý hành chính:
          

          7.653.000.000 đồng;

+ Kinh phí Đảng:

   
           2.050.000.000 đồng;



+ Quản lý nhà nước:      

           4.013.000.000 đồng;



+ Đoàn thể:


   
           1.470.000.000 đồng;



+ Ban chỉ đạo 03:

      
              120.000.000 đồng;


- Chi khác ngân sách:
  
                          50.000.000 đồng;


- Chi chương trình mục tiêu: 

         19.906.800.000 đồng:



+ Đầu tư XDCB vốn tập trung: 
           2.750.000.000 đồng;



+ Chi từ nguồn thu cấp QSD đất:            900.000.000 đồng;



+ Chi chương trình 135:

         12.340.000.000 đồng;



+ Chi chương trình bố trí sắp xếp DC:     200.000.000 đồng;



+ Chi chương trình mục tiêu giáo dục:     590.000.000 đồng;



+ Chi chương trình xoá đói giảm nghèo:  160.800.000 đồng;



+ Chi CTMT phòng chống ma tuý:          200.000.000 đồng;



+ Chi chương trình 925:


    300.000.000 đồng;

+ Dự phòng:


 

 2.466.000.000 đồng;



- Dự kiến tăng thu chi TX năm 2009: 

     100.000.000 đồng.

- Dự phòng:




            1.450.000.000 đồng.

2. Chi ngân sách xã, thị trấn 
22.910.400.000 đồng, bao gồm:

- Chi thường xuyên:

       
                 16.446.449.000 đồng;

- Chi đầu tư phát triển, Chương trình mục tiêu:     5.097.000.000 đồng;


+ Chi chương trình 135:


         3.674.000.000 đồng;

+ Chi chương trình ổn định ĐCĐC:
           593.000.000 đồng;


+ Chi chương trình 925:


           100.000.000 đồng;


+ Chi hỗ trợ làm đường GTNT: 
           480.000.000 đồng;

+ Chi hỗ trợ ĐT XD thiết chế văn hoá:
 250.000.000 đồng.
- Dự kiến tăng lương 650 nghìn đồng, khác: 
         1.013.951.000 đồng.


- Dự phòng:



       


  353.000.000 đồng.

(có phụ biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND khoá XV, kỳ họp thứ 11 thông qua
Điều 3. Tổ chức thực hiện
- Giao UBND huyện quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện Bắc Yên năm 2009;

- Giao Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND, Các đại biểu HĐND huyện phối hợp với UBMTTQ VN huyện tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Bắc Yên khóa XV, kỳ họp thứ 11 thông qua./.
	Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh;

- Đ/c Cầm Ngọc Minh: PCT HĐND tỉnh;

- Đ/c Tráng Thị Xuân: PCT UBND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;  Sở Tài chính tỉnh;

- Văn phòng: Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;

- Phòng kiểm tra văn bản Sở Tư pháp tỉnh;

 - Trung tâm công báo VP UBND tỉnh;

- TT HU, HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện;

- Các đại biểu HĐND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- TT ĐU, HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, TCKH, 135 bản.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Đặng Hùng



	TỔNG HỢP 

	DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 

	(Kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2008

	 của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên)

	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Đơn vị tính :  1000 đồng

	TT
	Nội dung thu
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	NS tỉnh
	NS huyện
	NS xã

	 
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐP
	113.814.200
	 
	90.903.800
	22.910.400

	I
	Thu trên địa bàn
	6.630.000
	
	6.139.600
	490.400

	1
	Thu từ XNQD
	 
	 
	
	

	2
	Thu ngoài quốc doanh
	4.650.00
	 
	4.379.600
	270.400

	 
	  - Thuế môn bài
	233.000
	 
	147.100
	85.900

	 
	  - Thuế  GTGT
	3.825.000
	 
	3.640.500
	184.500

	 
	  - Thuế TNDN
	475.000
	 
	475.000
	

	 
	  - Thuế tài nguyên
	62.000
	 
	62.000
	

	 
	  - Thuế TT đặc biệt
	30.000
	 
	30.000
	

	 
	  - Thu khác về thuế
	 25.000
	 
	25.000
	

	3
	Thuế thu nhập cá nhân 
	 130.000
	 
	109.000
	21.000

	4
	Thuế nhà đất
	 100.000
	 
	37.000
	63.000

	5
	Thuế chuyển quyền SDĐ
	 
	 
	
	

	6
	Thu tiền sử dụng đất
	 900.000
	 
	900.000
	

	7
	Thu phí và lệ phí
	 200.000
	 
	78.000
	122.000

	8
	Lệ phí trước bạ
	 450.000
	 
	436.000
	14.000

	9
	Thu khác ngân sách
	 200.000
	 
	200.000
	

	II
	Thu trợ cấp NS tỉnh
	 106.774.200
	 
	 84.354.200
	22.420.000

	1
	Thu bổ sung cân đối
	 85.972.400
	 
	 68.217.400
	17.755.000

	2
	Bổ sung có mục tiêu
	 20.801.800
	 
	 16.136.800
	4.665.000

	III
	Nguồn CCTL tăng thu 2008
	 410.000
	 
	 410.00
	


Ghi chú: nguồn tăng thu  ngân sách năm 2008 đã được tính vào giao chi trong năm 2009 để thực hiện chính sách CCTL 2009, số liệu chính thức sẽ được xác định khi kết thúc năm 2008 và được chuyển nguồn sang năm 2009 để thực hiện.

	TỔNG HỢP 

	 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008 HUYỆN BẮC YÊN

	(Kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày  19 tháng 12 năm 2007

	của HĐND huyện Bắc Yên)

	
	
	
	

	
	
	Đơn vị tính : 1000 đồng

	TT
	Nội dung chi
	Số tiền
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 

	 
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	113.814.200
	 

	A
	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
	90.903.800
	 

	I
	CHI THƯỜNG XUYÊN
	69.447.000
	 

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	1.111.000
	 

	 
	     - SN khuyến nông, nông nghiệp
	670.000
	 

	 
	     - Sự nghiệp lâm nghiệp
	60.000
	 

	 
	     - Sự nghiệp thuỷ lợi
	76.000
	 

	 
	     - Kiến thiết thị chính + SN MT khác
	210.000
	 Chưa phân bổ chi tiết 130 tr

	
	     - Chi sự nghiệp kinh tế khác
	95.000
	

	 
	Trong đó :
	
	 

	 
	     + Dự phòng
	15.000
	 

	 
	     + Nguồn tiết kiệm để CCTL
	50.000
	 

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục
	49.840.000
	 

	 
	 Trong đó :
	
	 

	 
	     + Nguồn tiết kiệm CCTL
	590.000
	 

	 
	     + Nguồn KP thực hiện QĐ số 186 và QĐ số 27 
	1.560.000
	 

	 
	     + Học bổng học sinh nội trú
	1.398.000
	 

	 
	     + Quỹ khuyến học
	10.000
	 

	 
	     + Dự phòng 
	1.000.000
	 

	3
	Chi sự nghiệp y tế
	5.700.000
	 

	 
	 Trong đó :
	
	 

	 
	     + Nguồn tiết kiệm CCTL
	90.000
	 

	 
	     + Mua sắm trang thiết bị y tế
	200.000
	 

	
	      + Hỗ trợ túi thuốc bản ĐBKK
	144.000
	Chưa phân bổ chi tiết

	 
	     + Nguồn KP thực hiện TT số 119
	310.000
	 

	 
	     + Kinh phí thực hiện CS y tế bản
	374.000
	 

	
	      + Kinh phí Ban bảo vệ sức khoẻ
	20.000
	

	 
	     + Dự phòng
	30.000
	 

	4
	Chi sự nghiệp văn hoá
	450.000
	 

	 
	 Trong đó :
	
	 

	 
	     + Nguồn tiết kiệm CCTL
	20.000
	 

	 
	     + KP chi cuộc vận động TD ĐK
	20.000
	 

	5
	Chi sự nghiệp thể thao
	150.000
	 

	 
	 Trong đó :
	
	 

	 
	     + Nguồn tiết kiệm CCTL
	10.000
	 

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	3.746.000
	 

	 
	Bao gồm:
	
	 

	 
	     + KP chi trả trợ cấp xã hội
	180.000
	 

	 
	     + KP T/hiện CS phòng chống ma tuý
	425.000
	 Chưa phân bổ chi tiết 188,75 tr

	
	      + KP t/hiện Nghị định số 67
	2.200.000
	Chưa phân bổ chi tiết 830 trr

	 
	     + Trung tâm Giáo dục Lao động
	515.000
	 

	 
	     + Dự phòng 
	95.000
	 

	
	- KP hỗ trợ bản đạt tiêu chuẩn 4 không
	85.000
	Chưa phân bổ chi tiết 85 tr

	
	- KP thực hiện  QĐ số 289
	246.000
	Chưa phân bổ chi tiết

	
	 Trong đó :
	
	

	
	     + Nguồn tiết kiệm CCTL
	15.000
	

	7
	Chi trung tâm chính trị
	300.000
	 

	 
	 Trong đó :
	
	 

	 
	     + Nguồn tiết kiệm CCTL
	20.000
	 

	8
	Chi quản lý hành chính
	7.653.000
	 

	 
	* Kinh phí Đảng 
	2.050.000
	 

	 
	 Trong đó :
	
	 

	
	      + KP Ban chỉ đạo cuộc vận  động “Học tập… đạo đức HCM”
	50.000
	

	 
	     + Nguồn tiết kiệm CCTL
	80.000
	 

	 
	     + Dự phòng
	40.000


	 

	 
	* Chi quản lý nhà nước
	4.013.000
	 

	 
	Trong đó:
	
	 

	 
	     + KP Hoạt động đại biểu HĐND 
	195.000
	 

	 
	     + Sinh hoạt phí HĐND
	83.000
	 

	 
	     + KP tuyên truyền phổ biến GDPL
	20.000
	 

	 
	     + Nguồn tiết kiệm CCTL
	70.000
	 

	 
	     + Dự phòng
	70.000
	 

	 
	* Chi khối đoàn thể
	1.470.000
	 

	 
	 Trong đó :
	
	 

	 
	   + Kinh phí mua sắm, sửa chữa TSCĐ
	100.000


	 

	 
	     + KP giám sát cộng đồng theo  QĐ80
	20.000
	 

	 
	     + Nguồn tiết kiệm CCTL
	25.000
	 

	 
	     + Chi cuộc vận động TD ĐK
	20.000
	 

	
	     + Dự phòng
	70.000
	

	 
	 * Chi Ban chỉ đạo 03 huyện
	120.000
	 

	 
	 Trong đó :
	
	 

	 
	     + Nguồn tiết kiệm CCTL
	5.000
	 

	 
	     + Dự phòng
	5.000
	 

	9
	Chi an ninh quốc phòng
	447.000
	 

	 
	 Trong đó :
	
	 

	 
	     + Chi an ninh
	85.000
	 

	 
	     + Chi đảm bảo an toàn giao thông
	25.000
	 

	 
	     + Chi quốc phòng
	320.000
	 

	10
	Chi khác ngân sách
	50.000
	 

	 
	 Trong đó :
	
	 

	 
	     + Chi hỗ trợ sự nghiệp PT-TH
	35.000
	 

	 
	     + Chi Ban vì sự TBPN
	15.000
	 

	II
	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 
	19.906.800
	 

	1
	Chi từ nguồn thu cấp quyền
	900.000
	 

	2
	Chi đầu tư XDCB bằng vốn tập trung
	2.750.000
	 

	3
	Chương trình 135
	12.340.000
	 

	
	 - Đầu tư XDCS hạ tầng
	7.213.000
	 

	
	 - Hỗ trợ dịch vụ nâng cao đời sống ND
	3.380.000
	 

	 
	 - Chi phí QL CT 135
	52.000
	 

	 
	 - Vốn đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất
	900.000
	 

	 
	 - Đào tạo cán bộ xã, bản
	795.000
	 

	4
	Chương trình bố trí xắp xếp dân cư
	200.000
	 

	5
	Chương trình mục tiêu giáo dục
	590.000
	 

	6
	Chương trình xoá đói giảm nghèo
	160.800
	 

	7
	Chương trình phòng chống ma tuý
	200.000
	 

	8
	Chi chương trình 925
	300.000
	 

	 9
	Dự phòng
	2.466.000
	 

	
	+ Chương trình 135
	2.346.000
	

	
	- Đầu tư XDCS hạ tầng
	1.847.000
	 

	 
	- Vốn SN dự án hỗ trợ sản xuất
	499.000
	 

	 
	+ Hỗ trợ làm đường GTNT liên bản
	120.000
	 

	 III
	DỰ KIẾN TĂNG THU CHI TX NĂM  2009
	100.000
	 

	IV
	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH HUYỆN
	1.450.000
	 

	B
	CHI NGÂN SÁCH XÃ
	22.910.400
	 

	I
	CHI THƯỜNG XUYÊN
	16.446.449
	 

	1
	Chi đảm bảo xã hội
	1.016.400
	 

	2
	Chi an ninh quốc phòng
	272.000
	 

	3
	Các khoản chi thường xuyên 
	14.860.049
	 

	4
	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin
	298.000
	 

	II
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, ĐTCSHT
	5.097.000
	 

	1
	Chương tình 135
	3.674.000
	

	
	- Đầu tư Hỗ trợ GTNT, cơ sở hạ tầng ...
	1.490.000
	

	
	 - Vốn sự nghiệp dự án hỗ trợ sản xuất
	2.131.000
	

	
	- Hỗ trợ dịch vụ nâng cao đời sống ND
	53.000
	

	2
	Hỗ trợ làm đường GTNT liên bản
	480.000
	 

	3
	Chương trình ổn định ĐCĐC theo QĐ số 33
	593.000
	 

	4
	Chi chương trình 925
	100.000
	 

	5
	 Chi hỗ trợ XD thiết kế VH (nhà VH)
	250.000
	 

	III
	LƯƠNG CHƯA PHÂN BỔ CHI TIẾT 
	341.451
	 Chưa phân bổ chi tiết

	IV
	TIỀN LƯƠNG CB KHÔNG CHUYÊN TRÁCH 650
	672.500
	 Chưa phân bổ chi tiết

	V
	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH XÃ 
	353.000
	 

	
	
	
	 

	
	
	
	 

	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 


	
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Đặng Hùng
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